PHỤ LỤC II

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư báo cáo về tình hình hoạt động của dự án : … tại … như sau :

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên nhà đầu tư: (xem hướng dẫn cách ghi kèm theo)
2. ...Tên các nhà đầu tư khác (nếu có)

Ngoài ra, dự án còn có sự tham gia của ... (tên đối tác tại nước ngoài, nếu có)
II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: ...

Tên tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài: ...

Tên giao dịch: ... (nếu có)

(Viết đầy đủ bằng chữ in hoa)
2. Giấy phép/ Giấy chứng nhận đầu tư số ... , cấp ngày ... tháng  ... năm ...

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số ... , cấp ngày ... (nếu có)

(đối với Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, nêu rõ điều chỉnh nội dung gì)
3. Giấy phép/ Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư số ... , cấp ngày ... tháng ... năm ... do ... (tên cơ quan) của nước ... (tên nước tiếp nhận đầu tư) cấp.
4. Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là ... (bằng chữ) (đơn vị ngoại tệ), tương đương ... (bằng chữ) đồng Việt Nam.

(nêu tổng vốn đầu tư sau lần điều chỉnh tăng vốn đầu tư gần nhất, nếu có)

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà/các nhà đầu tư Việt Nam trong dự án là ... (bằng chữ) (đơn vị ngoại tệ), tương đương ... (bằng chữ) đồng Việt Nam.

(nêu tổng vốn đầu tư sau lần điều chỉnh tăng vốn đầu tư gần nhất, nếu có), trong đó, vốn góp của nhà/ các nhà đầu tư Việt Nam là:
	Bảng vốn góp của nhà/ các nhà đầu tư Việt Nam

	Phương thức góp vốn, nguồn vốn
	Nhà đầu tư Việt Nam 1

(1)
	Nhà đầu tư Việt Nam 2

(2)
	Tổng số

(đơn vị ngoại tệ)

(3)=(1)+(2)+...
	Tương đương

(VNĐ)

(4) ~ (3)

	1.Bằng tiền mặt:

- Trong đó, tiền vay tại Việt Nam:
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	2.Bằng máy móc, thiết bị:
	-
	-
	-
	-

	3.Bằng hàng hóa, tài sản khác:
	-
	-
	-
	-

	Tổng cộng :
	-
	-
	-
	-

	Ghi chú: - Nhà ĐTVN1 là: ...  - Nhà ĐTVN2 là:...

(Thêm nhà đầu tư thì thêm số cột)


5. Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài:

- Tên tổ chức: ...


Địa chỉ: ...

- Điện thoại: ... 


Fax: ... 


Email: ...

Địa chỉ đại diện tại Việt Nam:

- Tên tổ chức: ...


Địa chỉ: ...

- Điện thoại: ... 


Fax: ... 


Email: ...

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN TRONG NĂM 2009

1. Tình hình góp vốn:

- Các mốc thời điểm chuyển vốn ra nước ngoài: ...

(nêu rõ thời gian nào chuyển bao nhiêu vốn ra nước ngoài, là tiền mặt hay các hình thức khác)

- Tình hình sử dụng vốn: ...



(nêu rõ phần vốn chuyển ra được sử dụng làm gì)
2. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh:

- Lao động: ...  - Doanh thu: ...   - Lợi nhuận: ...
- Các mô tả khác: 

(nêu rõ quy mô hiện tại của dự án, các công việc đã đạt được và đang tiến hành, các hoạt động khác)

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN TỪ KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐẾN NAY (THÁNG 6/2010)

1. Thời hạn thực hiện dự án đã đăng ký và tình hình thực hiện tiến độ dự án

(so sánh với tiến độ thực tế với tiến độ đã đăng ký và mô tả chi tiết quá trình xây dựng, hoạt động và phát triển của dự án)
2. Tình hình thực hiện các mục tiêu quy định trong Giấy phép/ Giấy chứng nhận đầu tư

(mô tả chi tiết dự án đã và đang thực hiện được những mục tiêu nào và thực hiện đến đâu các mục tiêu đó)

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài

3.1. Đến ngày ... tháng ... năm ... dự án đã thực hiện góp vốn như sau:
	Bảng vốn góp của nhà/ các nhà đầu tư Việt Nam

	Phương thức góp vốn, nguồn vốn
	Nhà đầu tư Việt Nam 1

(1)
	Nhà đầu tư Việt Nam 2

(2)
	Tổng số

(đơn vị ngoại tệ)

(3)=(1)+(2)+...
	Tương đương

(VNĐ)

(4) ~ (3)

	1.Bằng tiền mặt:

- Trong đó, tiền vay tại Việt Nam:
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	2.Bằng máy móc, thiết bị:
	-
	-
	-
	-

	3.Bằng hàng hóa, tài sản khác:
	-
	-
	-
	-

	Tổng cộng :
	-
	-
	-
	-

	Ghi chú: - Nhà ĐTVN1 là: ...  - Nhà ĐTVN2 là:...

(Thêm nhà đầu tư thì thêm số cột)


3.2. Quá trình góp vốn
(nêu rõ các mốc thời gian chuyển vốn ra nước ngoài)

3.3. Giải trình về thực hiện vốn:

(nêu rõ vốn đã được sử dụng như thế nào)

4. Đánh giá về hiệu quả kinh tế của dự án

4.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính:
	Bảng đánh giá hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính

	Chỉ tiêu
	Năm SX thứ 1

20..
	Năm SX thứ 2

20..
	Năm SX ổn định

20..

	- Doanh thu (1+2+...):
	-
	-
	-

	1. Từ hoạt động/ SP ...
	-
	-
	-

	2. Từ hoạt động/ SP ...
	-
	-
	-

	- Lợi nhuận trước thuế:
	-
	-
	-

	- Lợi nhuận sau thuế:
	-
	-
	-

	- Lợi nhuận được chia của nhà ĐTVN (1+2+3):
	-
	-
	-

	Trong đó
	
	
	

	1. Sử dụng để tái đầu tư ở nước ngoài:
	-
	-
	-

	2. Chuyển về nước:

Trong đó, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam:
	-
-
	-
-
	-
-

	3. Sử dụng khác
	-
	-
	-


4.2. Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư: ...
4.3. Giải trình về việc sử dụng lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam : ...

(ghi kèm các văn bản có liên quan): ...

5. Tình hình liên quan khác và đánh giá chung về hoạt động đầu tư ở nước ngoài:

5.1. Các hoạt động khác của dự án:

(nêu rõ các hoạt động khác liên quan đến dự án như hoạt động xã hội, tài trợ, công tác nghiên cứu, vấn đề khen thưởng, kỷ luật...)

5.2. Đánh giá chung về dự án:

(nhà đầu tư tự đánh giá về dự án đầu tư của mình trên tất cả các phương diện)

6. Kiến nghị: (nếu có)
V. DỰ KIẾN CÁC MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN TRONG NĂM 2010

1. Kế hoạch hoạt động của dự án trong 6 tháng cuối năm 2010:
2. Các chỉ tiêu dự kiến trong năm 2010:

- Lao động:

- Doanh thu:

- Lợi nhuận:

- Quy mô sản xuất/ kinh doanh:

VI. HỒ SƠ GỬI KÈM

- Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư (bản sao, dịch, có công chứng)
- Thông báo thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài (đối với các dự án mới đi vào hoạt động – theo quy định tại Điều 20, Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ)
- Báo cáo quyết toán thuế/ văn bản có giá trị pháp lý tương đương trong suốt thời gian dự án hoạt động tại nước ngoài.

- Các văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam đối với các khoảng lợi nhuận chuyển về nước trong suốt quá trình thực hiện dự án.
VII. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung báo cáo và hồ sơ gửi kèm.

Làm tại ... , ngày ... tháng ... năm

(Tên nhà đầu tư)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

PHỤ LỤC III

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BÁO CÁO

	[1]
	Mỗi dự án đầu tư ra nước ngoài của cùng một chủ đầu tư Việt Nam phải được viết thành một báo cáo riêng.

	[2]
	Cách ghi Tên và thông tin về nhà đầu tư 

Trong Báo cáo tình hình hoạt động của từng dự án riêng lẻ, không cần ghi lại thông tin của nhà đầu tư chính, chỉ ghi thông tin các nhà đầu tư khác cùng tham gia vào dự án.

	
	Cách ghi :

	
	Tên và thông tin về nhà đầu tư 

- Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam thì ghi đầy đủ tên và thông tin của từng nhà đầu tư, cách ghi khác nhau phân biệt theo các trường hợp như  sau:

a) Trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/ tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức:......................................(viết chữ in hoa) 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập số: ...............Ngày cấp:.................Nơi cấp:........................

Địa chỉ trụ sở:....................................................................................

(các địa chỉ trụ sở, chỗ ở... ghi cụ thể số nhà, đường/phố/xã, phường/quận/huyện, tỉnh/thành phố)

Điện thoại:.................. ;
Fax:...................;
Email:.....................

Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên:............................;
Ngày sinh........................;

Chức vụ:............................. 
Quốc tịch: .........................

Chứng minh nhân dân/hộ chiếu* số:......... ngày cấp:...........nơi cấp:.............

(* hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu) 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................

Điện thoại:.................. ;
Fax:...................;
Email:.....................



	
	b) Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên:............................;
Ngày sinh........................;

Chức vụ:............................. 
Quốc tịch: .........................

Chứng minh nhân dân/hộ chiếu* số:....... ngàycấp:...........nơi cấp:...........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................

Chỗ ở hiện nay:.....................................................................................

Điện thoại:..................... ;
Fax:...................;
Email:..........................



	
	Ghi chú khác

- Trường hợp nếu văn bản yêu cầu ghi tên nhà đầu tư thì chỉ ghi tên mà không ghi các thông tin khác về nhà đầu tư.  

- Nếu dự án ngoài các nhà đầu tư tại Việt nam, có sự tham gia của đối tác tại nước ngoài, thì sau phần liệt kê thông tin của các nhà đầu tư tại Việt Nam có ghi thêm tên đối tác tại nước ngoài (kèm tên nước). Ví dụ: Ngoài ra, dự án có sự tham gia của Công ty A (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).











5

